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Câu 1.
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung  mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
[image: image3.wmf]w

 vào hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch đó được tính bằng biểu thức
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Câu 2.
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, quỹ tích các điểm dao động với biên độ cực tiểu giao thoa là những đường

A. Parabol
B. Elip
C. Hypebol
D. Tròn

Câu 3.
Trong hệ SI, đơn vị của cường độ điện trường là

A. Niu-tơn trên mét 
[image: image8.wmf](N/m)


B. Vôn trên culông (V/C)

C. Vôn trên mét 
[image: image9.wmf](V/m)



D. Vôn (V)

Câu 4.
Một mạch kín phẳng có diện tích 
[image: image10.wmf]S

 đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến 
[image: image11.wmf]n
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 của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ 
[image: image12.wmf]B
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 một góc 
[image: image13.wmf]a

. Từ thông qua điện tích 
[image: image14.wmf]S

 là
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Câu 5.
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài 
[image: image19.wmf]l

 đang dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc đó là
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Câu 6.
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image24.wmf]L

 và tụ điện có điện dung 
[image: image25.wmf]C

. Chu kì dao động riêng của mạch dao động đó là

A. 
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Câu 7.
Nếu tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện

A. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song

B. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song và cách đều nhau

C. Một điện trường tĩnh

D. Một điện trường xoáy

Câu 8.
Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

A. Mức cường độ âm
B. Tần số âm
C. Cường độ âm
D. Đồ thị dao động âm

Câu 9.
Ánh sáng truyền từ môi trường thứ nhất có chiết suất 
[image: image30.wmf]1
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 sang môi trường thứ hai có chiết suất 
[image: image31.wmf]2
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. Góc giới hạn phản xạ toàn phần 
[image: image33.wmf]gh
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 được tính theo công thức
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Câu 10.
Trong động cơ không đồng bộ, tốc độ góc của khung dây

A. Luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay

B. Luôn lớn hơn tốc độ góc của từ trường quay

C. Luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay

D. Luôn lớn hơn hoặc bằng tốc độ góc của từ trường quay

Câu 11.
Mối liên hệ giữa tần số góc 
[image: image38.wmf]w

 và tần số 
[image: image39.wmf]f

 của một dao động điều hòa là
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Câu 12.
Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây

A. Mạch tách sóng
B. Mạch khuếch đại
C. Micrô
D. Anten phát

Câu 13.
Hạt tải điện trong chất bán dẫn là

A. ion dương, ion âm, electron và lỗ trống
B. ion dương và ion âm

C. ion dương, ion âm và electron
D. electron và lỗ trống
Câu 14.
Cường độ dòng điện 
[image: image44.wmf]2cos100(t
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 tính bằng 
[image: image45.wmf]s)

 có tần số góc bằng

A. 
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B. 
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C. 
[image: image48.wmf]100rad/s


D. 
[image: image49.wmf]50rad/s


Câu 15.
Cho dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không mang dòng điện 
[image: image50.wmf]I12 A
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. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 
[image: image51.wmf]30 cm

 có độ lớn bằng
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Câu 16.
Một người có điểm cực cận cách mắt 
[image: image56.wmf]25 cm

 sử dụng kính lúp có tiêu cự 
[image: image57.wmf]f5 cm
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 để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái ngắm chừng vô cực. Số bội giác của kính lúp khi đó bằng

A. 
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C. 
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Câu 17.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng của vật nặng bằng không là 
[image: image62.wmf]0,25 s

. Chu kì dao động của con lắc lò xo đó bằng

A. 
[image: image63.wmf]0,5 s


B. 
[image: image64.wmf]1 s


C. 
[image: image65.wmf]2 s


D. 
[image: image66.wmf]0,25 s


Câu 18.
Đặt điện áp 
[image: image67.wmf]400cos100 V
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần thì giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm bằng 
[image: image68.wmf]1 A

. Độ tự cảm của cuộn cảm đó bằng

A. 
[image: image69.wmf]2H


B. 
[image: image70.wmf]1/

H

p


C. 
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D. 
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Câu 19.
Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biết dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng 
[image: image73.wmf]0,04 A

, điện tích cực đại của bản tụ điện bằng 
[image: image74.wmf]2C
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. Tần số góc của mạch dao động đó bằng

A. 
[image: image75.wmf]80000rad/s


B. 
[image: image76.wmf]50rad/s


C. 
[image: image77.wmf]20000rad/s


D. 
[image: image78.wmf]40000rad/s


Câu 20.
Một nguồn điện có suất điện động là 
[image: image79.wmf]E12 V
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, khi có điện lượng 
[image: image80.wmf]q3C
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 chạy qua nguồn điện thì nguồn điện thực hiện công

A. 
[image: image81.wmf]36 J


B. 
[image: image82.wmf]108 J


C. 
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D. 
[image: image84.wmf]4 J


Câu 21.
Khi một âm cường độ âm là 
[image: image85.wmf]5
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[image: image86.wmf]0
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 là cường độ âm chuẩn) thì mức cường độ âm là L. Nếu âm đó cường độ âm là 
[image: image87.wmf]10
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 thì mức cường độ âm là

A. 
[image: image88.wmf]40 L


B. 
[image: image89.wmf]5 L


C. 
[image: image90.wmf]5

10 L


D. 
[image: image91.wmf]2 L


Câu 22.
Một vật đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có phương trình 
[image: image92.wmf]3cos8
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 N (t tính bằng 
[image: image93.wmf]s)

. Vật dao động với tần số bằng

A. 
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B. 
[image: image95.wmf]4 Hz


C. 
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D. 
[image: image97.wmf]3 Hz


Câu 23.
[image: image1.wmf]L

Một sóng cơ truyền theo phương 
[image: image98.wmf]Ox

 có đồ thị như hình vẽ bên. Sóng cơ này có bước sóng

A. 
[image: image99.wmf]24 cm


B. 
[image: image100.wmf]18 cm




C. 
[image: image101.wmf]12 cm


D. 
[image: image102.wmf]6 cm


Câu 24.
Tại một nơi trên Trái Đất có một sóng điện từ, ở một thời điểm vectơ điện trường 
[image: image103.wmf]E
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 hướng từ Nam ra Bắc, vectơ cảm ứng từ 
[image: image104.wmf]B
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 hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Khi đó vectơ vận tốc 
[image: image105.wmf]v
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 của sóng điện từ có hướng

A. Từ trên xuống dưới
B. Từ Đông sang Tây
C. Từ Bắc vào Nam
D. Từ Tây sang Đông

Câu 25.
Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa 4 nút liên tiếp là 
[image: image106.wmf]120 cm

. Bước sóng của sóng đó bằng

A. 
[image: image107.wmf]30 cm


B. 
[image: image108.wmf]40 cm


C. 
[image: image109.wmf]80 cm


D. 
[image: image110.wmf]60 cm


Câu 26.
Đặt điện áp 
[image: image111.wmf]200cos100 V

ut

p

=

 vào hai đầu đoạn mạch có 
[image: image112.wmf]R,L,C

 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image113.wmf]i4cos(100/3)
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A.  Công suất trung bình tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng

A. 
[image: image114.wmf]2003 W


B. 
[image: image115.wmf]200 W


C. 
[image: image116.wmf]400 W


D. 
[image: image117.wmf]100 W


Câu 27.
Một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 đôi cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 
[image: image118.wmf]50 Hz
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. Roto của máy phát điện đó có tốc độ quay là

A. 3000 vòng/phút
B. 600 vòng/phút
C. 500 vòng/phút
D. 250 vòng/phút

Câu 28.
Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài vô hạn, biết tốc độ truyền sóng là 
[image: image119.wmf]10 m/s

 và tần số sóng là 
[image: image120.wmf]2 Hz

. Trong một chu kì sóng truyền được quãng đường bằng

A. 
[image: image121.wmf]10 m


B. 
[image: image122.wmf]5 m


C. 
[image: image123.wmf]2,5 m


D. 
[image: image124.wmf]20 m


Câu 29.
Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại trong quá trình dao động là 
[image: image125.wmf]62,8 cm/s

. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp chất điểm có vận tốc bằng 0 là 
[image: image126.wmf]0,4 s

. Gia tốc cực đại của chất điểm trong dao động đó bằng

A. 
[image: image127.wmf]2
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B. 
[image: image128.wmf]2

5 m/s


C. 
[image: image129.wmf]2
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D. 
[image: image130.wmf]2

20 m/s


Câu 30.
Tại một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài 
[image: image131.wmf]l

 đang dao động điều hòa, trong một phút con lắc đó thực hiện được 30 dao động toàn phần. Sau đó người ta thay đổi chiều dài con lắc đơn 
[image: image132.wmf]75 cm

 thì con lắc đơn đó dao động điêu hòa, trong một phút thực hiện được 60 dao động. Chiều dài 
[image: image133.wmf]l

 của con lắc đơn ban đầu bằng

A. 
[image: image134.wmf]25 cm


B. 
[image: image135.wmf]150 cm


C. 
[image: image136.wmf]100 cm


D. 
[image: image137.wmf]75 cm


Câu 31.
[image: image480.png]18 24 x (cm))




Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều 
[image: image138.wmf]1
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 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nói tiếp (với R là biến trở, L là cuộn cảm thuần) người ta thu được đồ thị công suất 
[image: image141.wmf]1

P

 theo biến trở và đồ thị công suất 
[image: image142.wmf]2

P

 theo biến trở như hình vẽ. Biết 
[image: image143.wmf]132
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. Tỉ số 
[image: image144.wmf]1
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 gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 0,95
B. 1,50
C. 1,30
D. 1,65

Câu 32.
Tại 
[image: image145.wmf]O

 có một nguồn sóng tạo ra sóng cơ truyền theo một sợi dây dài vô hạn với bước sóng 
[image: image146.wmf]50 cm
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. gọi 
[image: image147.wmf]M,N

 là hai điểm trên sợi dây cùng phía với 
[image: image148.wmf]O

 có 
[image: image149.wmf]OM160 cm;ON390 cm
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. Trên đoạn 
[image: image150.wmf]MN

 có số điểm dao động cùng pha với nguồn là

A. 5
B. 6
C. 4
D. 7

Câu 33.
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
[image: image151.wmf]k64 N/m
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, phía dưới có treo một vật có khối lượng 
[image: image152.wmf]m320 g
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. Lấy 
[image: image153.wmf]2

g10 m/s
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. Đưa vật đến vị trí lò xo không dãn rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa, khi vật đến vị trí thấp nhất người ta nhẹ nhàng cố định điểm chính giữa của lò xo (biết lò xo giãn đều và có độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài của lò xo). Sau khi cố định điểm chính giữa vật tiếp tục dao động điều hòa với thì tốc độ lớn nhất bằng

A. 
[image: image154.wmf]50 cm/s


B. 
[image: image155.wmf]80 cm/s


C. 
[image: image156.wmf]202 cm/s


D. 
[image: image157.wmf]402 cm/s


Câu 34.
[image: image481.png]


Cho đoạn mạch 
[image: image158.wmf]AB

 như hình vẽ bên. Biết 
[image: image159.wmf]12
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, 
[image: image160.wmf]L

 là cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image161.wmf]AB

 điện áp 
[image: image162.wmf](
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 không đổi). Gọi 
[image: image163.wmf]1

j

 là độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch 
[image: image164.wmf]AB

 và điện áp hai đầu đoạn mạch CB. Điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị mà 
[image: image165.wmf]1

j

 đạt cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch 
[image: image166.wmf]AB

 lúc này bằng

A. 0,45
B. 0,86
C. 0,50
D. 0,89

Câu 35.
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì 
[image: image167.wmf]0,2 s

 với các biên độ là 
[image: image168.wmf]3 cm

 và 
[image: image169.wmf]4 cm

. Biết hai dao động thành phần ngược pha với nhau. Lấy 
[image: image170.wmf]2
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. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 
[image: image171.wmf]2

60 m/s


B. 
[image: image172.wmf]2

70 m/s


C. 
[image: image173.wmf]2

10 m/s


D. 
[image: image174.wmf]2

50 m/s


Câu 36.
Đặt điện áp 
[image: image175.wmf]2002cos(100)
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần. Biết khi điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm là 
[image: image176.wmf]200 V

 thì dòng điện tức thời qua mạch là 
[image: image177.wmf]4 A

. Cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng

A. 
[image: image178.wmf]502

W


B. 
[image: image179.wmf]100

W


C. 
[image: image180.wmf]1002

W


D. 
[image: image181.wmf]50
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Câu 37.
Điện năng được truyền từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 
[image: image182.wmf]74,4%

. Biết hệ số công suất bằng 1 và công suất của máy phát không đổi. Để tăng hiệu suất truyền tải, tại nhà máy điện người ta dùng máy biến áp với hệ số tăng áp bằng 2 thì hiệu suất truyền tải là

A. 
[image: image183.wmf]82,8%


B. 
[image: image184.wmf]93,6%


C. 
[image: image185.wmf]87,2%


D. 
[image: image186.wmf]98,4%


Câu 38.
Ở mặt chất lỏng, tại hai thời điểm A và B cách nhau 
[image: image187.wmf]50 cm

 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image188.wmf]5 cm
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. Gọi 
[image: image189.wmf]M

 và 
[image: image190.wmf]N

 là hai điểm thuộc bề mặt chất lỏng sao cho 
[image: image191.wmf]ABMN

 là hình thang cân và khoảng cách 
[image: image192.wmf]MN14 cm
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. Để trên đoạn 
[image: image193.wmf]MN

 có đúng 5 cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang 
[image: image194.wmf]ABMN

 bằng

A. 
[image: image195.wmf]2

768 cm/s


B. 
[image: image196.wmf]2

1024 cm/s


C. 
[image: image197.wmf]2

1536 cm/s


D. 
[image: image198.wmf]2

574 cm


Câu 39.
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng 
[image: image199.wmf]C

Z

 và điện trở 
[image: image200.wmf]R

 mắc nối tiếp. Biết ở thời điểm 
[image: image201.wmf]t

 điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện và hai đầu điện trở lần lượt là 
[image: image202.wmf]C
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 và 
[image: image203.wmf]r

u

. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch ở thời điểm đó có giá trị là

A. 
[image: image204.wmf]22

C

22

C

R

uu

i

RZ

+

=

+


B. 
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C. 
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D. 
[image: image207.wmf]R
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Câu 40.
[image: image482.png]


Một con lắc lò xo có khối lượng của vật 
[image: image208.wmf]m200
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 dao động điều hòa có đồ thị phụ thuộc gia tốc vào li độ như hình vẽ bên. Cơ năng dao động của vật bằng

A. 
[image: image209.wmf]20 mJ


B. 
[image: image210.wmf]40 mJ




C. 
[image: image211.wmf]16 mJ


D. 
[image: image212.wmf]80 mJ
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Câu 1.
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image213.wmf]L

 và tụ điện có điện dung 
[image: image214.wmf]C

 mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
[image: image215.wmf]w

 vào hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch đó được tính bằng biểu thức
A. 
[image: image216.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
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. Chọn D
Câu 2.
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, quỹ tích các điểm dao động với biên độ cực tiểu giao thoa là những đường
A. Parabol
B. Elip
C. Hypebol
D. Tròn
Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 3.
Trong hệ SI, đơn vị của cường độ điện trường là
A. Niu-tơn trên mét 
[image: image221.wmf](N/m)


B. Vôn trên culông (V/C)
C. Vôn trên mét 
[image: image222.wmf](V/m)



D. Vôn (V)
Hướng dẫn giải

[image: image223.wmf]U
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. Chọn C
Câu 4.
Một mạch kín phẳng có diện tích 
[image: image224.wmf]S

 đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến 
[image: image225.wmf]n

r

 của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ 
[image: image226.wmf]B
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 một góc 
[image: image227.wmf]a

. Từ thông qua điện tích 
[image: image228.wmf]S

 là
A. 
[image: image229.wmf]sin
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B. 
[image: image230.wmf]cos
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C. 
[image: image231.wmf]BScos
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D. 
[image: image232.wmf]BSsin
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Hướng dẫn giải
Chọn C
Câu 5.
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài 
[image: image233.wmf]l

 đang dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc đó là
A. 
[image: image234.wmf]2
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B. 
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C. 
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[image: image237.wmf]1
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. Chọn C
Câu 6.
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 
[image: image239.wmf]L

 và tụ điện có điện dung 
[image: image240.wmf]C

. Chu kì dao động riêng của mạch dao động đó là
A. 
[image: image241.wmf]TLC
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B. 
[image: image242.wmf]2

TLC

p

=


C. 
[image: image243.wmf]1
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D. 
[image: image244.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 7.
Nếu tại nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện
A. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song
B. Một điện trường có đường sức là những đường thẳng song song và cách đều nhau
C. Một điện trường tĩnh
D. Một điện trường xoáy

Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 8.
Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với
A. Mức cường độ âm
B. Tần số âm
C. Cường độ âm
D. Đồ thị dao động âm
Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 9.
Ánh sáng truyền từ môi trường thứ nhất có chiết suất 
[image: image245.wmf]1

n

 sang môi trường thứ hai có chiết suất 
[image: image246.wmf]2

n

 (với 
[image: image247.wmf])
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. Góc giới hạn phản xạ toàn phần 
[image: image248.wmf]gh
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 được tính theo công thức
A. 
[image: image249.wmf]2
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B. 
[image: image250.wmf]1

2

sin

gh

n

i

n

=


C. 
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D. 
[image: image252.wmf]2
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Chọn D
Câu 10.
Trong động cơ không đồng bộ, tốc độ góc của khung dây
A. Luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay
B. Luôn lớn hơn tốc độ góc của từ trường quay
C. Luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay
D. Luôn lớn hơn hoặc bằng tốc độ góc của từ trường quay
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 11.
Mối liên hệ giữa tần số góc 
[image: image253.wmf]w

 và tần số 
[image: image254.wmf]f

 của một dao động điều hòa là
A. 
[image: image255.wmf]1
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B. 
[image: image256.wmf]2
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C. 
[image: image257.wmf]f
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D. 
[image: image258.wmf]1
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Hướng dẫn giải
Chọn B
Câu 12.
Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây
A. Mạch tách sóng
B. Mạch khuếch đại
C. Micrô
D. Anten phát
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 13.
Hạt tải điện trong chất bán dẫn là
A. ion dương, ion âm, electron và lỗ trống
B. ion dương và ion âm

C. ion dương, ion âm và electron
D. electron và lỗ trống
Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 14.
Cường độ dòng điện 
[image: image259.wmf]2cos100(t
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 tính bằng 
[image: image260.wmf]s)

 có tần số góc bằng
A. 
[image: image261.wmf]50rad/s
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B. 
[image: image262.wmf]100rad/s
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C. 
[image: image263.wmf]100rad/s


D. 
[image: image264.wmf]50rad/s
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rad/s. Chọn B
Câu 15.
Cho dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không mang dòng điện 
[image: image266.wmf]I12 A
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. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 
[image: image267.wmf]30 cm

 có độ lớn bằng
A. 
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(T). Chọn B
Câu 16.
Một người có điểm cực cận cách mắt 
[image: image273.wmf]25 cm

 sử dụng kính lúp có tiêu cự 
[image: image274.wmf]f5 cm
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 để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái ngắm chừng vô cực. Số bội giác của kính lúp khi đó bằng
A. 
[image: image275.wmf]30

G

=


B. 
[image: image276.wmf]20
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C. 
[image: image277.wmf]G25
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D. 
[image: image278.wmf]G5
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. Chọn D
Câu 17.
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng của vật nặng bằng không là 
[image: image280.wmf]0,25 s

. Chu kì dao động của con lắc lò xo đó bằng
A. 
[image: image281.wmf]0,5 s


B. 
[image: image282.wmf]1 s


C. 
[image: image283.wmf]2 s


D. 
[image: image284.wmf]0,25 s
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. Chọn A
Câu 18.
Đặt điện áp 
[image: image286.wmf]400cos100 V
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần thì giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm bằng 
[image: image287.wmf]1 A

. Độ tự cảm của cuộn cảm đó bằng
A. 
[image: image288.wmf]2H


B. 
[image: image289.wmf]1/
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C. 
[image: image290.wmf]4H


D. 
[image: image291.wmf]22
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 (H). Chọn C
Câu 19.
Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biết dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng 
[image: image294.wmf]0,04 A

, điện tích cực đại của bản tụ điện bằng 
[image: image295.wmf]2C

m

. Tần số góc của mạch dao động đó bằng
A. 
[image: image296.wmf]80000rad/s


B. 
[image: image297.wmf]50rad/s


C. 
[image: image298.wmf]20000rad/s


D. 
[image: image299.wmf]40000rad/s
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(rad/s). Chọn C
Câu 20.
Một nguồn điện có suất điện động là 
[image: image301.wmf]E12 V
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, khi có điện lượng 
[image: image302.wmf]q3C
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 chạy qua nguồn điện thì nguồn điện thực hiện công
A. 
[image: image303.wmf]36 J


B. 
[image: image304.wmf]108 J


C. 
[image: image305.wmf]15 J


D. 
[image: image306.wmf]4 J
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(J). Chọn A
Câu 21.
Khi một âm cường độ âm là 
[image: image308.wmf]5
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[image: image309.wmf]0
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 là cường độ âm chuẩn) thì mức cường độ âm là L. Nếu âm đó cường độ âm là 
[image: image310.wmf]10
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 thì mức cường độ âm là
A. 
[image: image311.wmf]40 L


B. 
[image: image312.wmf]5 L


C. 
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D. 
[image: image314.wmf]2 L
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. Chọn D
Câu 22.
Một vật đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có phương trình 
[image: image317.wmf]3cos8
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 N (t tính bằng 
[image: image318.wmf]s)

. Vật dao động với tần số bằng
A. 
[image: image319.wmf]4Hz
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B. 
[image: image320.wmf]4 Hz


C. 
[image: image321.wmf]8Hz
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D. 
[image: image322.wmf]3 Hz
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(Hz). Chọn B
Câu 23.
[image: image483.png]


Một sóng cơ truyền theo phương 
[image: image324.wmf]Ox

 có đồ thị như hình vẽ bên. Sóng cơ này có bước sóng
A. 
[image: image325.wmf]24 cm


B. 
[image: image326.wmf]18 cm



C. 
[image: image327.wmf]12 cm


D. 
[image: image328.wmf]6 cm
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. Chọn A
Câu 24.
Tại một nơi trên Trái Đất có một sóng điện từ, ở một thời điểm vectơ điện trường 
[image: image330.wmf]E

r

 hướng từ Nam ra Bắc, vectơ cảm ứng từ 
[image: image331.wmf]B

r

 hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Khi đó vectơ vận tốc 
[image: image332.wmf]v

r

 của sóng điện từ có hướng
A. Từ trên xuống dưới
B. Từ Đông sang Tây
C. Từ Bắc vào Nam
D. Từ Tây sang Đông
Hướng dẫn giải
Chọn D
Câu 25.
Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa 4 nút liên tiếp là 
[image: image333.wmf]120 cm

. Bước sóng của sóng đó bằng
A. 
[image: image334.wmf]30 cm


B. 
[image: image335.wmf]40 cm


C. 
[image: image336.wmf]80 cm


D. 
[image: image337.wmf]60 cm
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. Chọn C
Câu 26.
Đặt điện áp 
[image: image339.wmf]200cos100 V
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 vào hai đầu đoạn mạch có 
[image: image340.wmf]R,L,C

 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image341.wmf]i4cos(100/3)
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A.  Công suất trung bình tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng
A. 
[image: image342.wmf]2003 W


B. 
[image: image343.wmf]200 W


C. 
[image: image344.wmf]400 W


D. 
[image: image345.wmf]100 W


Hướng dẫn giải
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(W). Chọn B
Câu 27.
Một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 đôi cực tạo ra dòng điện xoay chiều với tần số 
[image: image347.wmf]50 Hz
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. Roto của máy phát điện đó có tốc độ quay là
A. 3000 vòng/phút
B. 600 vòng/phút
C. 500 vòng/phút
D. 250 vòng/phút
Hướng dẫn giải
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. Chọn B
Câu 28.
Một sóng cơ truyền trên một sợi dây dài vô hạn, biết tốc độ truyền sóng là 
[image: image349.wmf]10 m/s

 và tần số sóng là 
[image: image350.wmf]2 Hz

. Trong một chu kì sóng truyền được quãng đường bằng
A. 
[image: image351.wmf]10 m


B. 
[image: image352.wmf]5 m


C. 
[image: image353.wmf]2,5 m


D. 
[image: image354.wmf]20 m


Hướng dẫn giải
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5

2

v

s

f

l

====

 (m). Chọn B
Câu 29.
Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại trong quá trình dao động là 
[image: image356.wmf]62,8 cm/s

. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp chất điểm có vận tốc bằng 0 là 
[image: image357.wmf]0,4 s

. Gia tốc cực đại của chất điểm trong dao động đó bằng
A. 
[image: image358.wmf]2

10 m/s


B. 
[image: image359.wmf]2

5 m/s


C. 
[image: image360.wmf]2

2,5 m/s


D. 
[image: image361.wmf]2

20 m/s


Hướng dẫn giải
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. Chọn B
Câu 30.
Tại một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài 
[image: image364.wmf]l

 đang dao động điều hòa, trong một phút con lắc đó thực hiện được 30 dao động toàn phần. Sau đó người ta thay đổi chiều dài con lắc đơn 
[image: image365.wmf]75 cm

 thì con lắc đơn đó dao động điêu hòa, trong một phút thực hiện được 60 dao động. Chiều dài 
[image: image366.wmf]l

 của con lắc đơn ban đầu bằng
A. 
[image: image367.wmf]25 cm


B. 
[image: image368.wmf]150 cm


C. 
[image: image369.wmf]100 cm


D. 
[image: image370.wmf]75 cm


Hướng dẫn giải

[image: image371.wmf]1'3075
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. Chọn C
Câu 31.
Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều 
[image: image372.wmf]1
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[image: image373.wmf](
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 và 
[image: image374.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nói tiếp (với R là biến trở, L là cuộn cảm thuần) người ta thu được đồ thị công suất 
[image: image375.wmf]1

P

 theo biến trở và đồ thị công suất 
[image: image376.wmf]2

P

 theo biến trở như hình vẽ. Biết 
[image: image377.wmf]132
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. Tỉ số 
[image: image378.wmf]1

2

U

U

 gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 0,95
B. 1,50
C. 1,30
D. 1,65
Hướng dẫn giải
Khi 
[image: image379.wmf]2
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 thì 
[image: image380.wmf]2
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Khi 
[image: image381.wmf]3
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 thì 
[image: image382.wmf]2
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Khi 
[image: image383.wmf]1
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 thì 
[image: image384.wmf]22
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Lấy 
[image: image385.wmf](
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[image: image386.wmf]2
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Lấy 
[image: image387.wmf](
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. Chọn B
Câu 32.
Tại 
[image: image388.wmf]O

 có một nguồn sóng tạo ra sóng cơ truyền theo một sợi dây dài vô hạn với bước sóng 
[image: image389.wmf]50 cm
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. gọi 
[image: image390.wmf]M,N

 là hai điểm trên sợi dây cùng phía với 
[image: image391.wmf]O

 có 
[image: image392.wmf]OM160 cm;ON390 cm
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. Trên đoạn 
[image: image393.wmf]MN

 có số điểm dao động cùng pha với nguồn là
A. 5
B. 6
C. 4
D. 7
Hướng dẫn giải
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có 4 giá trị k nguyên. Chọn C
Câu 33.
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
[image: image395.wmf]k64 N/m
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, phía dưới có treo một vật có khối lượng 
[image: image396.wmf]m320 g
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. Lấy 
[image: image397.wmf]2

g10 m/s
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. Đưa vật đến vị trí lò xo không dãn rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa, khi vật đến vị trí thấp nhất người ta nhẹ nhàng cố định điểm chính giữa của lò xo (biết lò xo giãn đều và có độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài của lò xo). Sau khi cố định điểm chính giữa vật tiếp tục dao động điều hòa với thì tốc độ lớn nhất bằng
A. 
[image: image398.wmf]50 cm/s


B. 
[image: image399.wmf]80 cm/s


C. 
[image: image400.wmf]202 cm/s


D. 
[image: image401.wmf]402 cm/s


Hướng dẫn giải
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. Chọn A
Câu 34.
Cho đoạn mạch 
[image: image405.wmf]AB

 như hình vẽ bên. Biết 
[image: image406.wmf]12
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, 
[image: image407.wmf]L

 là cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image408.wmf]AB

 điện áp 
[image: image409.wmf](
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 không đổi). Gọi 
[image: image410.wmf]1

j

 là độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch 
[image: image411.wmf]AB

 và điện áp hai đầu đoạn mạch CB. Điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị mà 
[image: image412.wmf]1

j

 đạt cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch 
[image: image413.wmf]AB

 lúc này bằng
A. 0,45
B. 0,86
C. 0,50
D. 0,89
Hướng dẫn giải
Chuẩn hóa 
[image: image414.wmf]12

33

RR

==



[image: image415.wmf](
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Dấu = xảy ra khi 
[image: image416.wmf]1
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. Chọn D
Câu 35.
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì 
[image: image418.wmf]0,2 s

 với các biên độ là 
[image: image419.wmf]3 cm

 và 
[image: image420.wmf]4 cm

. Biết hai dao động thành phần ngược pha với nhau. Lấy 
[image: image421.wmf]2
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. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
A. 
[image: image422.wmf]2

60 m/s


B. 
[image: image423.wmf]2

70 m/s


C. 
[image: image424.wmf]2

10 m/s


D. 
[image: image425.wmf]2

50 m/s
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. Chọn C
Câu 36.
Đặt điện áp 
[image: image429.wmf]2002cos(100)
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần. Biết khi điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm là 
[image: image430.wmf]200 V

 thì dòng điện tức thời qua mạch là 
[image: image431.wmf]4 A

. Cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng
A. 
[image: image432.wmf]502

W


B. 
[image: image433.wmf]100

W


C. 
[image: image434.wmf]1002

W


D. 
[image: image435.wmf]50

W


Hướng dẫn giải
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[image: image437.wmf](
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. Chọn D
Câu 37.
Điện năng được truyền từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 
[image: image438.wmf]74,4%

. Biết hệ số công suất bằng 1 và công suất của máy phát không đổi. Để tăng hiệu suất truyền tải, tại nhà máy điện người ta dùng máy biến áp với hệ số tăng áp bằng 2 thì hiệu suất truyền tải là
A. 
[image: image439.wmf]82,8%


B. 
[image: image440.wmf]93,6%


C. 
[image: image441.wmf]87,2%


D. 
[image: image442.wmf]98,4%


Hướng dẫn giải
	
[image: image443.wmf]P


	
[image: image444.wmf]P

D


	
[image: image445.wmf]tt

P



	100 (1)
	
[image: image446.wmf]10074,425,6

-=

 (3)
	74,4 (2)

	100 (1)
	
[image: image447.wmf]100

H

-

 (5)
	
[image: image448.wmf]H

 (4)



[image: image449.wmf]21

12

25,6

293,6

100

cos

UP

P

UH

UPH

P

R

k

D

=Þ=Þ=Þ=

D-

D

. Chọn B
Câu 38.
Ở mặt chất lỏng, tại hai thời điểm A và B cách nhau 
[image: image450.wmf]50 cm

 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 
[image: image451.wmf]5 cm
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. Gọi 
[image: image452.wmf]M

 và 
[image: image453.wmf]N

 là hai điểm thuộc bề mặt chất lỏng sao cho 
[image: image454.wmf]ABMN

 là hình thang cân và khoảng cách 
[image: image455.wmf]MN14 cm
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. Để trên đoạn 
[image: image456.wmf]MN

 có đúng 5 cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang 
[image: image457.wmf]ABMN

 bằng
A. 
[image: image458.wmf]2

768 cm/s


B. 
[image: image459.wmf]2

1024 cm/s


C. 
[image: image460.wmf]2

1536 cm/s


D. 
[image: image461.wmf]2

574 cm


Hướng dẫn giải
Để trên MN có 5 cực đại và diện tích hình thang lớn nhất thì

[image: image462.wmf]2222
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[image: image463.wmf](

)

(

)

(

)

2

11

.24.5014768

22

ABMN

ShABMNcm

=+=+=

. Chọn A
Câu 39.
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng 
[image: image464.wmf]C

Z

 và điện trở 
[image: image465.wmf]R

 mắc nối tiếp. Biết ở thời điểm 
[image: image466.wmf]t

 điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện và hai đầu điện trở lần lượt là 
[image: image467.wmf]C

u

 và 
[image: image468.wmf]r

u

. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch ở thời điểm đó có giá trị là
A. 
[image: image469.wmf]22
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B. 
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D. 
[image: image472.wmf]R
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Chọn D
Câu 40.
Một con lắc lò xo có khối lượng của vật 
[image: image473.wmf]m200
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 dao động điều hòa có đồ thị phụ thuộc gia tốc vào li độ như hình vẽ bên. Cơ năng dao động của vật bằng
A. 
[image: image474.wmf]20 mJ


B. 
[image: image475.wmf]40 mJ



C. 
[image: image476.wmf]16 mJ


D. 
[image: image477.wmf]80 mJ
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. Chọn B
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